
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 05250445 Nguyễn Quang Trung BSNT50 Lao 303A 10h00

2 05250952 Đặng Thị Thúy BSNT50 Lao 303A 10h00

3 05250654 Nguyễn Thị Phương Thảo BSNT50 Lao 303A 10h00

4 05250702 Tạ Thị Tâm BSNT50 Lao 303A 10h00

5 05250063 Nguyễn Thanh Loan BSNT50 Lao 303A 10h00

6 05250297 Phạm Thị Phương Huế BSNT50 Lao 303A 10h00

7 05250028 Nguyễn Thị Diệu Hằng BSNT50 Lao 303A 10h00

8 05250641 Ngô Thị Vân Anh BSNT50 Lao 303A 10h00

9 05250569 Phan Thị Phương Uyên BSNT50 HH - TM 303A 10h00

10 05250824 Lê Thị Thu Uyên BSNT50 HH - TM 303A 10h00

11 05250843 Đỗ Như Quỳnh BSNT50 HH - TM 303A 10h00

12 05250830 Phan Huyền Ngọc BSNT50 HH - TM 303A 10h00

13 05250372 Nguyễn Thị Ngọc BSNT50 HH - TM 303A 10h00

14 05250340 Trần Hiếu Ngân BSNT50 HH - TM 303A 10h00

15 05250798 Tạ Thị Hoa BSNT50 HH - TM 303A 10h00

16 05250089 Ngô Thị Hoa BSNT50 HH - TM 303A 10h00

17 05250147 Phạm Thị Thùy Dung BSNT50 HH - TM 303A 10h00

18 05250134 Phạm Văn Bảo BSNT50 HH - TM 303A 10h00

ĐỐI TƯỢNG : BSNT48 49 50 - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : HSCC CƠ BẢN

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 6 ngày 30 tháng 01 năm 2026
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